
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230217-

0007

NGUYỄN 

THỊ MỸ 
HƢỜNG 79190037352 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1990

15/1, Ấp 2, xã 

Phú Xuân, 

huyện Nhà 

Bè, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7309 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

230216-

0010

Lê Thị Thu Hƣơng 75195001730 28/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/4/1995

Ấp Suối cát 1, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2022

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7310 Cấp mới

Cấp mới (24 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Hồ sơ đủ điều kiện (24 HS)

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 165

(Ban hành kèm Quyết định số 208/QĐ-SYT   ngày 21 tháng  02   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

230216-

0013

 PHAN 

THỊ 
TUẤN 38185045717 29/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/8/1985

61, ấp Bình 

Hòa, xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7311 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230216-

0014

 

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

TUYỀN 68197003561 14/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/03/1997

Thôn An 

Phƣớc, xã Đạ 

Đờn, huyện 

Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Buôn 

Ma 

Thuột

 Nhà thuốc 7312 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

230215-

0010

PHẠM 

THỊ 

HOÀNG 

ANH 34187018463 19/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/10/1987

14/3 ấp 

Duyên Lãng, 

xã Nhân 

Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7313

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề số 

2855/cchn-d-

syt-đnai cấp 

ngày 

26/7/2017 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

6

000.00.1

2.H19-

230215-

0005

ĐOÀN 

THỊ THU 
HIỀN 75182013314 6/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1982

1039/11/60, 

khu phố 2, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

miền 

Đông

 Nhà thuốc 7314

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề số 

364/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

06/12/2013

7

000.00.1

2.H19-

230217-

0006

Nguyễn 

Duy 
Tân 79095004304 16/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/03/1995

309 Tỉnh lộ 

15, Ấp 9A, xã 

Tân Thạnh 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

DHCN

TH

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7315 cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

230217-

0005

 TRẦN 

THỊ 
TOẢN 33181011432 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/04/1981

A26 C/c 518 

Võ Văn Kiệt, 

phƣờng Cầu 

Kho, quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7316 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

9

000.00.1

2.H19-

230213-

0007

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
ÂN 52199014860 15/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/06/1999

Phƣờng Hoài 

Hƣơng, thị xã 

Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7317 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

230213-

0008

KIỀU 

NHẬT 
HIẾU 261372401 30/06/2016

CA Bình 

Thuận
1/4/1996

xã Hồng Sơn, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

tỉnh Bình 

Thuận

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2021

Trung 

cấp y 

dƣợc 

Tôn 

Thất 

Tùng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7318 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

230213-

0009

 TRẦN 

THỊ 

THÙY 

LINH 68195007878 12/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/03/1995

xã Lƣơng 

Sơn, huyện 

Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh 

Thuận

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao 

đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7319 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

230213-

0015

LÊ THỊ 

KIM 
CƢƠNG 42192017260 19/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/8/1992

Xã Minh 

Châu, huyện 

Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7320 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

230217-

0008

HỒ THỊ 

PHÚC 
PHẨM 51194017394 26/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/05/1994

Thôn Đara 

Hoa, xã Đạ 

Nhim, huyện 

Lạc Dƣơng, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

miền 

Đông

 Nhà thuốc 7321 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

230209-

0011

Cao Thị 

Hồng 
Phi 52190002352 11/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/2/1990

Tổ 12, khu 

phố 5A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7322 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

230210-

0017

Bùi Thị Duyên 241534007 20/01/2016
CA Đắk 

Lắk
3/9/1998

xã Cƣ Prao, 

huyện 

M'Đrắk, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7323 cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

230214-

0004

VÕ THỊ 

QUỲNH 
TRANG 40190024031 19/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/11/1990

Ấp Trung 

Tín, xã Xuân 

Trƣờng, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7324 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

230214-

0008

NGUYỄN 

THÚY 
HẢI 75184006255 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/6/1984

Khu phố Hiệp 

Phƣớc, Thị 

trấn Hiệp 

Phƣớc, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7325 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

230216-

0004

Nguyễn 

Quang 
Khải 75095006130 29/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1995

42 Hoàng Bá 

Bích, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7326 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

230213-

0002

NGUYỄN 

THỊ KIM 
PHƢỢNG 75178005082 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/9/1978

84 Xom 4, tổ 

23, ấp Thái 

Hòa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

Đại việt 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7327 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

230215-

0008

TRẦN 

VĂN 
TÁM 34094002635 29/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/2/1994

1400/16 Lê 

Đức Thọ, 

phƣờng 13, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

Miền 

nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7328 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

21

000.00.1

2.H19-

230109-

0019

Trần Thị Lành 75184002850 17/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/08/1984

Khu 5 ấp 8, 

xã An Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7329 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

230109-

0020

Trần Thị 

Ngọc 
Nhàn 75192020094 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/05/1992

Ấp Cây Điều, 

xã Bàu Hàm, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7330 cấp mối

23

000.00.1

2.H19-

230213-

0018

NGUYỄN 

THỊ 

THẢO 

PHƢƠNG 60197013112 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/01/1997

xã La Ngâu, 

huyện Tánh 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 7331 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

230214-

0009

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

MAI 38300007694 20/07/2017

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

7/2/2000

xã Thiệu 

Tâm, huyện 

Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7332 Cấp mới

Tổng cộng: 24 Hồ Sơ (16 DSĐH,  01 DSTH, 04 DHCNTH, 3 DSCĐ )
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